
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A7  

Tên giáo viên: Phạm Điểm _ Đặng Huyền  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ, kiểm tra sức khỏe cho trẻ, nhận đồ dùng của trẻ từ tay phụ huynh . 

- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ, kiểm tra đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, 

ghi vào sổ nhật kí nếu trẻ nào có biểu hiện bất thường. 

* Thể dục sáng: Tập theo nhạc chung của nhà trường 

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát " Mưa rồi, mưa rồi" 

- Trọng động: Theo nhịp bài hát " Bé yêu biển lắm" 

+ Tay: Tay ra trước, tay lên cao 

+ Lườn: Hai tay lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Bụng: Hai tay dơ cao, cúi gập người mũi tay chạm mũi chân 

+ Bật: Hai tay dơ cao bật chụm tách chân 

-Hồi tĩnh : Hít thở nhẹ nhàng 

- Vận động theo giai điệu bài hát " My oh my- AQua" (MT1)  
 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện về 2 ngày nghỉ cuối tuần 

- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết 

- Đọc thông điệp buổi sáng 

 

- Trò chuyện kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của cánh đồng lúa quê em, Chùa 

Hương, Lăng Bác, Hồ Gươm ...  
 

Hoạt động khác: 

- Quan sát, thực hành làm thí nghiệm: Nước hòa tan được những gì?, Các trạng thái của 

nước, Không khí và cuộc sống. 

- Làm sách: Vật chìm vật nổi; Bốn mùa quanh em; Sự bốc hơi của nước; Sự ngưng tụ 

MT25 



của nước 

- Trò chơi: Bé biết gì về nước (MT25)  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mặt trời 

và đám mây  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ biển  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán theo ý 

thích  
 

Steam 

Làm chiếc dù  
 

MT20, 

MT68, 

MT42, 

MT38, 

MT51 

T3 

Vận động 

Ném trúng đích 

thẳng đứng  
 

Làm quen chữ viết 

LQCC: p,q 

(MT68)  
 

Vận động 

Đi nối bàn chân 

tiến lùi  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

cái s,x.  
 

Vận động 

VĐCB: 

Chạy chậm 

100m - 120 m 

không hạn chế 

thời gian  
 

T4 

Làm quen với toán 

Đo độ dài 1 vật 

bằng các đơn vị 

đo khác nhau  
 

Làm quen với toán 

Đo dung tích các 

vật bằng 1 đơn vị 

đo  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết, gọi 

tên các ngày 

trong tuần.. 

(MT42)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết hôm 

qua, hôm nay và 

ngày mai  
 

Làm quen với toán 

Ôn sắp xếp theo 

quy tắc (MT38)  
 

T5 

Âm nhạc 

DVĐ: Cho tôi đi 

làm mưa với 

NH: Mưa rơi  
 

Âm nhạc 

Vận động minh 

hoạ : Bài hát : 

Mùa hè 

TC: Tai ai tinh  
 

Âm nhạc 

- NVĐMH : ánh 

trăng hòa bình 

- TC: NGhe 

tiếng hát đoán đồ 

vật  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát 

và vỗ tay theo 

phách bài: “Ngôi 

nhà mới” 

 

Âm nhạc 

NDTT: Quê 

hương tươi đẹp 

NDKH; TCAN; 

Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  



 NDKH: Nghe 

hát: “Ngày mùa” 

 

TCÂN: “Nhìn 

hình đoán tên bài 

hát”  
 

 

T6 

Khám phá 

KHÁM PHÁ VỀ 

GIÓ( 5E) 

(MT20)  
 

Văn học 

Truyện : Nàng 

tiên bóng đêm  
 

Khám phá 

các nguồn nước 

và sự kỳ diệu của 

nước  
 

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  
 

Khám phá 

Đất nước việt 

nam tươi đẹp 

(MT51)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Quan sát thời tết - T/C VĐ: Mèo đuổi chuột , Chơi ở khu 1 văn hóa dân gian 

- Giao lưu TCDG các khối MG trò chơi " Cướp cờ" 

- Quan sát cây bưởi - T/C VĐ: Trồng nụ trồng hoa 

- Quan sát cây xoài – T/C: Khiêng kiệu 

- Lao động vệ sinh sân trường .T/C: Trời nắng trời mưa 

 

* Tuần 2: 

- Quan sát thời tiết. TCVĐ: Chuyền bóng 

- Vận động bài hát: Mây và gió - T/C: Chìm nổi 

- Thí nghiệm: Cơn mưa sắc màu. TC: Đổ nước vào chai 

- Giao lưu với lớp C1 

- Hoạt động ở phòng thể chất rèn kỹ năng bài tập " Đi nối bàn chân tiến lùi" 

 

* Tuần 3: 

- Đọc bài thơ: Trưa hè . T/C: Nhảy dây 

- Thăm quan cánh đồng lúa 

 



- Ca dao - Đồng giao:Tu hú là bồ các . TC: Ai bật xa hơn. Chơi ở khu 2 

- Hát, v/đ: Cho tôi đi làm mưa với. T/C: Trồng nụ trồng hoa 

- Lao động vệ sinh sân trường. TC: Bịt mắt bắt dê 

 

* Tuần 4: 

- Đọc thơ: Mưa. T/C: Chân ai dài hơn 

- Quan sát thời tiết trong ngày – T/CVĐ: Nhảy tiếp sức 

- Quan sát cây bưởi – T/C: Nhảy tiếp sức 

- Nhặt lá cây sắp xếp theo quy tắc. TC: Bịt mắt đá bóng 

- Giao lưu với lớp C5 

 

* Tuần 5: 

- Quan sát thời tết . T/C VĐ: Mèo đuổi chuột , Chơi ở khu 1 văn hóa dân gian 

- Giao lưu TCDG các khối MG trò chơi " Cướp cờ" 

- Đọc thơ: Cầu vồng. T/C VĐ: Đi cà kheo 

- Quan sát vườn rau của bé . T/C: Nhảy bao bố 

- Thăm quan trường tiểu học  
 

Hoạt động chơi 

góc 

Góc xây dựng: 

- Lắp ghép, xếp các hiện tượng tự nhiên 

*Góc tạo hình: 

- Vẽ , xé dán các hiện tượng tự nhiên 

*Góc phân vai: 

- Pha chế và bán hàng 

 

* Góc học Tập 

- In tô đồ các số, cắt dán số đồ vật tương ứng trong sách họa báo, xếp số bằng que , hạt 

- Chơi với bảng chun học toán tạo các hình hình học. 

* Góc Văn Học: 

- Tập tô, tập sao chép một số kí hiệu các từ , bài thơ: Bác Hồ của em, Câu chuyện Ai 

MT105 



ngoan sẽ được thưởng 

 

* STEAM: Làm ô dù 

* MONTESSORI 

Góc kỹ năng: Thả hạt vào lọ.. 

HOẠT động tại phòng Montessori 

* Góc văn học 

- Đoc thơ, truyện trong chủ đề 

- Vẽ tranh , làm sách theo nội dung truyện (MT105)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Trẻ kể tên được một số món ăn hàng ngày - Hướng dẫn và thực hành tự rửa tay bằng xà 

phòng, tự lau mặt, đánh răng. tắt vòi nước sau khi rửa tay. 

- Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn, ăn hết xuất. Biết nhặt cơm vãi bỏ vào khay gấu (MT14)  
 

- Hướng dẫn trẻ cách bê ghế vào bàn đúng cách , kỹ năng trực nhật theo nhóm( trẻ có 

tính chủ động- linh hoạt khi làm nhiệm vụ..) 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống - Hát mời bạn ăn - Thực hành: 

mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi 

- Rèn nề nếp thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống (MT17)  
 

MT14, 

MT17 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: Xem video hiện tượng tự nhiên sắp xảy ra- sự khác nhau giữa ngày và đêm . 

T/C: Nhốt không khí vào túi 

 

-Thứ 3: Tập theo nhạc các bài tập yoga: Thiền chuyển động . T/C: Ném bóng vào rổ 

 

-Thứ 4: Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì…).Trò chơi: Bé thích ăn gì? 

 

MT65, 

MT76, 

MT81, 

MT82, 

MT83 



Thứ 5: Quan sát tranh ảnh thói quen, hành vi trong vệ sinh và phòng bệnh: + Nói với 

người khi thấy bị đau, chảy máu, mệt, Đi vệ sinh đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra 

lớp, Bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn VS môi trường .T/C: Chuyển vòng ra sau. 

 

-Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. Lao động vệ sinh lớp học. Nêu gương cuối tuần  
 

* Tuần 2: 

-Thứ 2: Kể chuyện theo tranh: :Cuộc tấn công của bầy ong. T/C: Bướm giấy biết bay 

(MT65)  
 

-Thứ 3: Xem video nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có 

hạt dễ bị hóc sặc. T/C: Tìm đúng theo yêu cầu 

 

-Thứ 4: Đo lượng nước bằng một đơn vị đo lường. T/C: Ai bật xa hơn 

 

-Thứ 5: Đóng kịch: Ai đáng khen nhiều hơn. T/C: Nhìn hình ảnh đoán mùa 

 

- Thứ 6:Đo độ dài băng giấy, cái bàn, cái bảng... So sánh và diễn đạt kết quả đo. T/C: 

Đội nào nhanh nhất.  
 

* Tuần 3: 

-Thứ 2: Tạo tình huống (nếu có người con không quen biết đến đón còn về con sẽ làm 

gì? nói gì?) . T/C: Ai đoán giỏi 

 

-Thứ 3: Làm thí nghiệm nước ở trạng thái rắn, lỏng, khí .T/C: Thử tài của bé 

 

-Thứ 4: Trải nghiệm :pha nước chanh, pha nước muối. Trò chơi: Bạn của tôi đâu? 

 

-Thứ 5: Nhận biết số 0. T/C: Chữ số có ở đâu. 

 



-Thứ 6: TC “Gạch bỏ đối tượng không cùng nhóm”. Làm bài tập ghép cặp các đối 

tượng có mối liên quan  
 

* Tuần 4: 

-Thứ 2: Đo nhiều đối tượng bằng một đơn vị đo. Trò chơi: thi xếp nhanh (MT76)  
 

-Thứ 3: Quan sát, thực hành làm thí nghiệm: Nước hòa tan được những gì?, Các trạng 

thái của nước, Không khí và cuộc sống. T/C: Xúc sắc diệu kỳ 

 

-Thứ 4: Giáo dục lễ giáo Bài 22: Sớm mai thức dậy. Trò chơi: Ai bật xa hơn 

 

-Thứ 5: Thí nghiệm vật nổi vật chìm trong nước. T/C: Tai ai tinh 

 

-Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. Lao động vệ sinh lớp học. Nêu gương cuối tuần  
 

* Tuần 5: 

-Thứ 2: Xem tranh ảnh , xem băng hình , clip về Bác Hồ , 1 số địa danh gắn với hoạt 

động của Bác..T/C: Bé nói lời hay (MT81)  
 

-Thứ 3: Nghe hát: Giọt mưa và em bé. T/C: Nghe nhạc và sáng tác các vận động theo 

nhạc 

 

-Thứ 4: Đọc thơ: Ảnh bác. T/C: Chọn hành động đúng (MT82)  
 

-Thứ 5: Xem Bài 28: Kỳ nghỉ cùng gia đình . T/C: Ai nhanh nhất (MT83)  
 

-Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần. Lao động vệ sinh lớp học. Nêu gương cuối tuần  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1:Thời tiết 

bốn mùa  

Tuần 2: Không 

khí và ánh sáng 

Tuần 3: Sự kì diệu 

của nước  

Tuần 4: Đi tìm 

nguồn gốc của cầu 

vồng.  

Tuần 5:Bé ứng 

phó với thiên tai 

 



(Nghỉ Giỗ tổ 

Hùng Vương 7/4)  

.(Nghỉ 30/4 và 

1/5)  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 4 lớp A7 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 
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Phạm Thị Điểm 

 


